Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.009947
Số quyết định: 1403/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán, mua bán, tặng cho có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét (UBND cấp huyện)
Cấp thực hiện: Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thủy sản
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ và chuyển sang Phòng Kinh tế sau khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, UBND cấp huyện làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo mẫu số 06.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
	

	

	
Trực tuyến
	
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
	

	

	
Dịch vụ bưu chính
	
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
	

	


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
1. Tờ khai đăng ký tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.
	
To khai dang ky tau ca-Mau 02.ĐKT-PL VII.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
2. Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
3. Ảnh màu (9x12cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
* Hồ sơ đối với tàu cải hoán gồm:
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
+ Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 01.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
+ Văn bản chấp thuận cải hoán đối với tàu cá (do Chi cục Thủy sản cấp).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
* Hồ sơ đối với tàu được mua bán, tặng cho gồm:
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
+ Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
+ Văn bản chấp thuận mua bán tàu cá, trừ trường hợp tàu cá mua bán trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
+ Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Sổ danh bạ thuyền viên.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
18/2017/QH14
	
Luật Thủy sản
	
21-11-2017
	
Quốc Hội

	
23/2018/TT-BNNPTNT
	
Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT
	
15-11-2018
	

	
56/2019/QĐ-UBND
	
Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	
20-12-2019
	
UBND Thành phố Đà Nẵng


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét (Điều 50 Luật Thủy sản năm 2017)
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
